
STT Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1
Nguyễn Công 
Chính

26/07/1984 031084005525
Kỹ sư Xây dựng cầu đường 
ngành Kỹ thuật công trình

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông Cầu - hầm

III

2 Trần Văn Tuấn 25/01/1982 031082001613
Kỹ sư Xây dựng cầu đường 
ngành Kỹ thuật công trình

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông Cầu - hầm

III

3 Đỗ Văn Hăng 13/06/1978 031078002460
Kỹ sư Xây dựng cầu đường 
ngành Kỹ thuật công trình

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông Cầu - hầm

III

4 Nguyễn Đình Trí 24/02/1990 186711861
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông Cầu - hầm

III

5 Nguyễn Văn Kiên 03/02/1985 031480755
Kỹ sư ngành Kỹ thuật công 
trình

Thiết kế xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật cấp nước – thoát 
nước

III

6 Đinh Mạnh Hùng 12/02/1960 030907070 Kỹ sư ngành Khoan sâu
Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

III

7 Nguyễn Văn Khanh 25/11/1985 031085000533 Kỹ sư Công trình thủy
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình giao thông

III

8 Phạm Trọng Tường 14/11/1980 031080006779
Kỹ sư Quy hoạch và Quản lý 
GTVT đô thị ngành Vận tải

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông Cầu - hầm

III

9
Nguyễn Nhật 
Hoàng

25/03/1992 031092009202 Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị
Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ

III

Thiết kế xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật cấp nước - thoát 
nước

III

Danh sách cá nhân đủ điều kiện tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III ngày 
01/10/2022 tại Hà Nội

(Kèm theo Quyết định số 55/2022/QĐ-VECAS ngày 20 tháng 9 năm 2022)



STT Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

10
Nguyễn Hoàng 
Điệp

12/12/1982 034082004533
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

11 Lương Văn Vinh 18/03/1954 036054001156
Kỹ sư xây dựng ngành kết cấu 
công trình

Thiết kế kết cấu công trình II

12 Đỗ Minh Tâm 07/10/1992 031092004191
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình III

13 Phạm Thị Thạo 25/03/1980 031017768 Kỹ sư điện nông nghiệp Thiết kế cơ - điện công trình II

14 Nguyễn Văn Chức 23/12/1993 151933922 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Thiết kế kết cấu công trình III

15
Nguyễn Công 
Chính

26/07/1984 031084005525
Kỹ sư Xây dựng cầu đường 
ngành Kỹ thuật công trình

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ

II

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

II

16 Đỗ Văn Hăng 13/06/1978 031078002460
Kỹ sư Xây dựng cầu đường 
ngành Kỹ thuật công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

II

17 Nguyễn Đình Trí 24/02/1990 186711861
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

III

18 Phạm Quốc Bảo 29/09/1977 031077001196 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

II

19 Đặng Anh Tú 17/09/1979 031079007721 Kỹ sư ngành trắc địa Khảo sát địa hình II

20 Hoàng Trọng Đức 23/09/1981 031081009153
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II


